
DANH MỤC HÀNG HOÁ 

(Đính kèm Thông báo số 1028/TB-KSBT  ngày 15 tháng 6 năm 2023 của TTKSBT)  
 

STT Tên hàng hoá Qui cách Tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn vị tính Số lượng dự kiến 

01 Sữa đặc có đường Hộp 380g 

Thành phần:  

+ Sữa ≥ 44% 

+ Đường ≥ 44% 

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g đối 

với sữa đặc: 

+ Năng lượng: ≥ 325 kcal 

+ Chất đạm: ≥ 4g 

+ Chất béo: ≥ 8g 

+ Cacbonhydrat: ≥ 55g 

Hộp 5.916 

02 Sữa tươi tiệt trùng có đường Hộp 180 ml 

Thành phần:  

+ Sữa ≥ 95% 

+ Đường ≥ 3 % 

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml đối 

với sữa tươi: 

+ Năng lượng: ≥ 73 kcal 

+ Chất đạm: ≥ 3g 

+ Chất béo: ≥ 3g 

+ Cacbonhydrat: ≥ 7g 

Hộp 6.254 

 Tổng cộng: 02 mặt hàng     

 

 


